TRƯỜNG THCS GIA THỤY

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LÍ 6 

(Điều chỉnh theo Công văn số 1113 ngày 30/3/2020 của BGD. Triển khai thực hiện tại nhà trường từ tuần 24)
NĂM HỌC 2019 - 2020
Học kỳ 2
MÔN VẬT LÍ 6
	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Nội dung
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	20
	19
	Bài 16 : Ròng rọc 
	
	

	21
	20
	Bài 17 : Ôn tập tổng kết chương I 
	
	

	22
	21
	Chương II : Nhiệt học (13 tiết)

Bài 18 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 
	Câu hỏi C5 (tr.59).
	Không yêu cầu HS trả lời.

	23
	22
	Bài 19 : Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 
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	24
	23
	Bài 20  :Sự nở vì nhiệt của chất khí
	Thí nghiệm

Mục «Vận dụng»
Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64).
	Không làm.

Học sinh tự làm.

Không yêu cầu HS trả lời.

	25
	24
	Bài 21 :Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
	Thí nghiệm hình 21.1.
	Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.

	26
	25
	Bài 22 : Nhiệt kế - Thang nhiệt độ
	Mục 2b, mục 3 (tr.70).

	Đọc thêm
Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K.

	27
	26
	Kiểm tra 1 tiết 
	
	

	
	
	Bài 23: Thực hành : Đo nhiệt độ 

(Lấy điểm hệ số 2)
	Cả bài
	Không dạy.

	28

	27

	Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc 

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Thí nghiệm hình 24.1.


	Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.

	
	
	
	Vẽ đường biểu diễn
	Học sinh tự làm.

	29
	28
	Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Thí nghiệm kiểm tra
	Hướng dẫn học sinh tự đọc.

	30
	29
	Bài 28 : Sự sôi 

Bài 29 : Sự sôi (tt) 
	Thí nghiệm
	Không làm.

	
	
	
	Vẽ đường biểu diễn
	Học sinh sinh tự làm.

	31
	30
	Bài 30 : Ôn tập tổng kết chương II: Nhiệt học
	Cả bài
	Học sinh tự học có hướng dẫn.

	32
	31
	Kiểm tra học kì II 
	
	

	33
	
	Ôn tập (dự phòng)
	
	


TRƯỜNG THCS GIA THỤY

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LÍ 7
NĂM HỌC 2019 - 2020
Học kỳ 2
	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Nội dung
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	20
	19
	Chương III. Điện học

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát 
	
	

	21
	20
	Bài 18: Hai loại điện tích  
	
	

	22
	21
	Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện 
	
	

	23
	22
	Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại 
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	24
	23
	Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
	Mục III. Vận dụng (bài 21)
	Học sinh tự làm.

	25
	24
	Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng 

Bài 23: Td từ, td hóa và td sinh lý của dòng điện
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Mục II. Tác dụng phát sáng (bài 22)

Mục tìm hiểu chuông điện. 
	Khuyến khích học sinh tự đọc.
Đọc thêm.

	26
	25
	Ôn tập
	
	

	27
	26
	Kiểm tra 1 tiết 
	
	

	28
	27
	Bài 24: Cường độ dòng điện 
	
	

	29
	28
	Bài 25: Hiệu điện thế 

Bài 26: HĐT giữa 2 đầu dụng cụ điện 
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Mục III. Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở (bài 25)
	Tích hợp với bài 26.

	
	
	
	Mục I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn(bài 26)
	Tích hợp vào bài 25.

	
	
	
	Mục II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước và mục III. Vận dụng (bài 26)
	Không dạy.

	30
	29
	Bài 27: Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo CĐDĐ và HĐT đoạn mạch nối tiếp 
( Lấy điểm hệ số 2)

Bài 28: Thực hành đo CĐDĐ và HĐT đoạn mạch song song 
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Thí nghiệm
	Không làm.

	31
	
	Bài 29: An toàn khi sử dụng điện 
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự đọc.

	32
	30
	Bài 30: Tổng kết chương III: Điện học 
	Cả bài
	Học sinh tự học có hướng dẫn.

	33
	31
	Kiểm tra học kỳ 2
	
	

	34
	
	Ôn tập (dự phòng)
	
	


TRƯỜNG THCS GIA THỤY

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LÍ 8
NĂM HỌC 2019 - 2020
Học kỳ 2: 

	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Nội dung
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	20
	19
	Bài 15 : Công suất 
	Ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
	Lưu ý: 

- Công suất của động cơ ô tô cho biết công mà động cơ ô tô thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

- Công suất ghi trên các thiết bị dùng điện là biểu thị điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

	21
	20
	Bài 16 : Cơ năng 
	Thế năng hấp dẫn 
	Sử dụng thuật ngữ “thế năng hấp dẫn” thay cho thuật ngữ “thế năng trọng trường”.

	22
	21
	Bài 18 : Ôn tập. Tổng kết chương I: Cơ học
	Ý 2 của câu hỏi 16, câu hỏi 17.
	Không yêu cầu HS trả lời.

	23
	22
	Chương II : Nhiệt học

Bài 19 : Các chất được cấu tạo như thế nào ?
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	24
	23
	Bài 20  :Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ?
	Mục IV. Vận dụng (bài 20)
	Không dạy.

	25
	24
	Bài 21 : Nhiệt năng

Bài 22 : Dẫn nhiệt

Bài 23: Đối lưu- Bức xạ nhiệt
	Cả 3 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Thí nghiệm 
	Không làm.

	26
	25
	Bài tập
	
	

	27
	26
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	28
	27
	Bài 24 : Công thức tính nhiệt lượng

Bài 25 : Phương trình cân bằng nhiệt
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Mục I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào (bài 24)
	Không dạy.

	
	
	
	Mục III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt và mục IV. Vận dụng (bài 25)
	Học sinh tự làm.

	
	
	
	Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt.
	Chỉ xét bài toán có hai vật trao đổi nhiệt hoàn toàn.

	29
	28
	Thực hành của HS với chủ đề "Các hiện tượng vật lí lí thú về nhiệt" (Lấy điểm hệ số 2)
	
	Bài 26: Cả bài : Đọc thêm

	30
	29
	Bài tập áp dụng PTCB nhiệt
	
	Bài 27: Không dạy

	31
	30
	Bài tập tổng hợp phần nhiệt 
	
	Bài 28: Cả bài : Đọc thêm

	32
	31
	Bài 29: Ôn tập tổng kết chương II:  Nhiệt học
	Cả bài
	Học sinh tự học có hướng dẫn.

	33
	32
	Kiểm tra học kì II 
	
	

	34
	
	Ôn tập (dự phòng)
	
	


TRƯỜNG THCS GIA THỤY

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LÍ 9
NĂM HỌC 2019 - 2020
HỌC KÌ II 
	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Nội dung
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	20
	37
	Bài 33: Dòng điện xoay chiều
	
	

	
	38
	Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
	
	

	21
	39
	Bài 35 :Các tác dụng của dòng điện xoay chiều- Đo CĐDĐ và HĐT xoay chiều
	
	

	
	40
	Bài 36 : Truyền tải điện năng đi xa
	
	

	22
	41
	Bài 37 : Máy biến thế 
	
	

	
	42
	Bài tập về các tác dụng của dòng điện và máy biến thế
	
	

	23
	43
	Bài 39:  Tổng kết chương II: Điện học .
	
	

	
	44
	Chương III: Quang học

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	Mục II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí.
	 Không nhất thiết phải tiến hành dạy theo phương án mà SGK đã trình bày, có thể thay thế phương án thí nghiệm khác, ví dụ : đặt một gương phẳng ở đáy bình nước để quan sát hiện tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ nước sang không khí.
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	24
	45
	Luyện tập về khúc xạ ánh sáng
	
	Bài 41 : Không dạy

	
	46
	Bài 42: Thấu kính hội tụ  
	Câu hỏi C4 (tr.114).
	Bỏ ý sau “Tìm cách kiểm tra điều này”.

	25

	47
	Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ  
	
	

	
	48
	Bài 44: Thấu kính phân kì

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì  
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Mục I. Đặc điểm của thấu kính phân kỳ (bài 44)
	Không làm thí nghiệm.

	
	
	
	Mục III. Vận dụng (bài 44)
	Học sinh tự làm.

	26
	49
	Ôn tập
	
	

	
	50
	Kiểm tra 1 tiết 
	
	

	
	
	Bài 46 : Thực hành và kiểm tra TH : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ (Lấy điểm 1 tiết)
	Cả bài
	Không dạy.

	
	
	Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
	Cả bài
	Không dạy.

	27
	51
	Bài 48: Mắt 
	
	

	
	52
	Bài 49: Mắt cận và mắt lão

Bài 50: Kính lúp 
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành một chủ đề.

	
	
	
	Mục III. Vận dụng (bài 49)
	Học sinh tự làm.

	
	
	
	Mục II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp (bài 50)
	Khuyến khích học sinh tự đọc.

	
	
	
	Mục III. Vận dụng (bài 50)
	Học sinh tự làm.

	28
	53
	Bài 51: Bài tập quang hình học 
	Cả bài
	Học sinh tự học có hướng dẫn.

	
	
	Bài 52 : Ánh sáng trắng và ánh sáng màu 
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự đọc.

	
	54
	Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
	
	

	29
	55
	Bài tập về thấu kính và mắt
	
	

	
	
	Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự đọc.

	
	
	Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự đọc.

	
	
	Bài 57: Thực hành : nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD
	Cả bài
	Không thực hành.

	
	56
	Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học
	Cả bài
	Học sinh tự học có hướng dẫn.

	30
	57
	Chương IV:
Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
	
	

	
	58
	Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng 
	Thí nghiệm hình 60.2.
	Không bắt buộc làm thí nghiệm

	31
	59
	Luyện tập về năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
	
	

	
	60
	Luyện tập về định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
	
	

	32
	61
	Tổng kết chương IV. Ôn tập
	
	

	
	62
	Thi học kì II
	
	

	33
	
	Ôn tập (dự phòng)
	
	

	
	
	Ôn tập (dự phòng)
	
	


Ghi chú:
- Đối với chủ đề tích hợp, khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic. 
- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin làm các thí nghiệm.
- Chú trọng các câu hỏi/bài tập ở mức độ nhận biết, thông hiểu. 
-----------------------------------------------------
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